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NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VN     
   
      Hà Nội, ngày      tháng  3  năm 2024

BẢN THUYẾT MINH DỰ THẢO THÔNG TƯ
Quy định về hoạt động cho thuê tài chính của 
tổ chức tín dụng phi ngân hàng

I. Căn cứ xây dựng ban hành Thông tư
1. Căn cứ pháp lý.
Quy định của Luật Các TCTD:
Khoản 2 Điều 99 Luật các TCTD năm 2024 quy định: “Hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng quy định tại Luật này thực hiện theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.”.
- Khoản 8 Điều 102 Luật các TCTD năm 2024 quy định: “Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định mức giá trị nhỏ của khoản cấp tín dụng, việc kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay, tài sản cho thuê tài chính và trả nợ của khách hàng quy định tại khoản 2 Điều này; việc xác định khách hàng phải cung cấp thông tin về người có liên quan và nội dung thông tin phải cung cấp cho tổ chức tín dụng khi đề nghị cấp tín dụng, việc xét duyệt cấp tín dụng bằng phương tiện điện tử.”.
2. Sự cần thiết ban hành.
2.1. Cơ sở pháp lý về hoạt động cho thuê tài chính:
- Khoản 2 Điều 108 Luật các TCTD năm 2010 quy định, Chính phủ quy định cụ thể điều kiện để công ty tài chính thực hiện hoạt động ngân hàng. Theo quy định của Luật Các TCTD 2010, hoạt động cho thuê tài chính được quy định tại Nghị định số 39/2014/NĐ-CP ngày 07/05/2014 của Chính phủ về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính và Nghị định số 16/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung Nghị định số 39/2014/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định 39/2014/NĐ-CP). 
Căn cứ quy định tại Nghị định 39/2014/NĐ-CP, hoạt động cho thuê tài chính được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) quy định tại Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015 về việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng và các Thông tư: số 15/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016, số 17/2018/TT-NHNN ngày 14/8/2018, số 01/2019/TT-NHNN, số 05/2023/TT-NHNN ngày 22/06/2023 (sau đây gọi là Thông tư 30/2015/TT-NHNN).
- Luật Các TCTD năm 2024 đã được ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, không quy định giao Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn hoạt động của TCTD phi ngân hàng, mà giao Thống đốc NHNN quy định (Khoản 2 Điều 99 Luật các TCTD năm 2024). Do vậy, NHNN sẽ ban hành Thông tư quy định về hoạt động cho thuê tài chính của TCTD phi ngân hàng đồng thời báo cáo Chính phủ để bãi bỏ Nghị định 39/2014/NĐ-CP khi Luật Các TCTD năm 2024 có hiệu lực để phù hợp với quy định tại Luật Các TCTD năm 2024 và thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật.
2.2. Thực tiễn hoạt động cho thuê tài chính:

Báo cáo của các TCTD phi ngân hàng về hoạt động cho thuê tài chính:
- Dư nợ cho thuê tài chính tại các công ty cho thuê tài chính[footnoteRef:1] đến 30/1/2024 là 46.437,40 tỷ đồng. Trong đó: (i) Dư nợ gốc CTTC là 43.933,63 tỷ đồng; (ii) Lãi phải thu là 2.503,77 tỷ đồng. [1:  Các công ty tài chính báo cáo không phát sinh nghiệp vụ cho thuê tài chính] 

Nợ xấu là 2.582,49 tỷ đồng.
- Các TCTD phi ngân hàng báo cáo có phát sinh một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoạt động cho thuê tài chính, cụ thể:  
+ Đề nghị bổ sung thêm các loại tài sản được cho thuê tài chính như: các phương tiện vận tải đường sông, các thiết bị bay phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh không phải vận tải, tàu thuyền, máy bay.
[bookmark: _Hlk160110022]+ Hướng dẫn cụ thể về khoản cấp tín dụng có mức giá trị nhỏ. TCTD phi ngân hàng đề xuất khoản khoản cấp tín dụng có mức giá trị nhỏ là dưới 2 tỷ đồng.
+ Quy định giải thích từ ngữ về bên thuê tài chính đề nghị bỏ “trực tiếp” sử dụng tài sản thuê cho mục đích hoạt động của mình, do sẽ giới hạn đối tượng khách hàng được phép cho thuê tài chính.
[bookmark: _Hlk160111987]+ Đề nghị điều chỉnh quy định về dư nợ cho thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính (CTTC) phải chiếm tối thiểu 70% tổng dư nợ cấp tín dụng xuống mức tối thiểu 50% tổng dư nợ cấp tín dụng.
+ Đề nghị không quy định bắt buộc công ty CTTC phải đánh giá năng lực tài chính, uy tín của bên cung ứng hoạt động hợp pháp do: (i) Công ty CTTC chỉ là bên mua hàng theo đề nghị của bên thuê nên không thể yêu cầu bên cung ứng cung cấp báo cáo tài chính và các hồ sơ khác để đánh giá năng lực tài chính của bên cung ứng; (ii) Điều 20 Nghị định 39/2014/NĐ-CP có quy định bên thuê chịu trách nhiệm đối với việc lựa chọn tài sản thuê, bên cung ứng, các điều khoản điều kiện liên quan đến tài sản thuê.
[bookmark: _Hlk160114010]+ Đề nghị không quy định bắt buộc công ty CTTC phải đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh của bên thuê đối với các khoản cho thuê tài chính có giá trị nhỏ.
+ Công ty CTTC đề xuất cho phép được thu các loại phí liên quan đến hoạt động cho thuê tài chính như đối với hoạt động cho vay.
+ Đề nghị hướng dẫn cụ thể về giấy tờ khi mua và cho thuê lại tài sản theo hình thức CTTC.
2.3. Để đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật các TCTD năm 2024 và xử lý được các vấn đề thực tế phát sinh, việc ban hành Thông tư quy định về hoạt động cho thuê tài chính của tổ chức tín dụng phi ngân hàng là cần thiết.
3. Đánh giá tác động
- Quy định về hoạt động cho thuê tài chính tại Luật Các TCTD 2024 (Khoản 4 Điều 120) cơ bản là không có sự thay đổi so với Luật Các TCTD 2010 (Điều 113). Qua báo cáo của các TCTD phi ngân hàng cho thấy, hoạt động cho thuê tài chính cơ bản là không có vấn đề vướng mắc lớn. Do vậy, Thông tư về hoạt động cho thuê tài chính của các TCTD phi ngân hàng sẽ cơ bản kế thừa được các quy định tại Nghị định 39/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 30/2015/TT-NHNN. Do đó, Thông tư về hoạt động CTTC sẽ không ảnh hưởng lớn đến hoạt động CTTC đang được các TCTD phi ngân hàng thực hiện. 
- Một số nội dung cần bổ sung tại dự thảo Thông tư quy định về hoạt động cho thuê tài chính của tổ chức tín dụng phi ngân hàng là bổ sung quy định về: (i) mức giá trị nhỏ của khoản cho thuê tài chính; (ii) nội dung thông tin về người có liên quan mà khách hàng phải cung cấp cho TCTD phi ngân hàng khi đề nghị thuê tài chính; (iii) kiểm tra, giám sát cho thuê tài chính với các khoản CTTC có giá trị nhỏ; (iv) Nghiên cứu xử lý đối với một số kiến nghị của TCTD phi ngân hàng về hoạt động CTTC.
Từ các vấn đề nêu trên, việc ban hành Thông tư quy định về hoạt động cho thuê tài chính của tổ chức tín dụng phi ngân hàng sẽ: (i) Tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất cho hoạt động cho thuê tài chính phù hợp theo quy định của Luật các TCTD 2024 và quy định pháp luật hiện hành; (ii) Tạo sự minh bạch, bình đẳng cho các bên tham gia trong hoạt động cho thuê tài chính đồng thời tăng cường đảm bảo an toàn trong hoạt động CTTC của TCTD phi ngân hàng.
II. Về dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư quy định về hoạt động cho thuê tài chính của tổ chức tín dụng phi ngân hàng về cơ bản kế thừa nguyên tắc, quy định về nghiệp vụ cho thuê tài chính tại Nghị định 39/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 30/2015/TT-NHNN của NHNN; đồng thời, quy định hướng dẫn chi tiết một số nội dung quy định tại Điều 102 Luật các TCTD năm 2024. 
Dự thảo Thông tư bao gồm 33 Điều, cụ thể:
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	[bookmark: dieu_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về hoạt động cho thuê tài chính của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
	Điều 115 và Điều 120 Luật Các TCTD 2024
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	[bookmark: dieu_2]Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng được quy định tại khoản 41 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng, bao gồm công ty tài chính tổng hợp, công ty cho thuê tài chính.
2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động cho thuê tài chính của tổ chức tín dụng phi ngân hàng quy định tại khoản 1 Điều này.
	- Điều 115 và Điều 120 Luật Các TCTD 2024
- Kế thừa quy định tại khoản 10 Điều 3 Nghị định 39/2014/NĐ-CP của Chính phủ.


	3
	[bookmark: dieu_3]Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Công ty tài chính tổng hợp là loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng được quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng.
2. Công ty cho thuê tài chính là loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng được thực hiện hoạt động cho thuê tài chính theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 120 Luật Các tổ chức tín dụng. 
3. Hoạt động cho thuê tài chính là việc cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính và phải đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:
a) Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê được nhận chuyển quyền sở hữu tài sản cho thuê hoặc tiếp tục thuê theo thỏa thuận của hai bên;
b) Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê được quyền ưu tiên mua tài sản cho thuê theo giá danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế của tài sản cho thuê tại thời điểm mua lại;
c) Thời hạn cho thuê một tài sản phải ít nhất bằng 60% thời gian cần thiết để khấu hao tài sản cho thuê đó;
d) Tổng số tiền thuê một tài sản quy định tại hợp đồng cho thuê tài chính ít nhất phải bằng giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng.
4. Cho thuê tài chính là hoạt động cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên cho thuê tài chính với bên thuê tài chính. Bên cho thuê tài chính cam kết mua tài sản cho thuê tài chính theo yêu cầu của bên thuê tài chính và nắm giữ quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê tài chính trong suốt thời hạn cho thuê. Bên thuê tài chính sử dụng tài sản thuê tài chính và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính.
5. Tài sản cho thuê tài chính là các loại máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải (trừ tàu thuyền, tàu bay) không thuộc danh mục cấm mua, bán, xuất, nhập khẩu theo quy định.
6. Bên cho thuê tài chính (bao gồm cả Bên mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính) là công ty tài chính tổng hợp, công ty cho thuê tài chính được phép thực hiện cho thuê tài chính theo quy định của pháp luật.
7. Bên thuê tài chính (bao gồm cả Bên bán và thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính) là pháp nhân, cá nhân hoạt động tại Việt Nam thực hiện thuê tài chính và sử dụng tài sản thuê theo mục đích, phương án sử dụng tài sản thuê tài chính (trong trường hợp phải có phương án sử dụng tài sản cho thuê tài chính khả thi khi đề nghị thuê tài chính) đã được tổ chức tín dụng phi ngân hàng chấp thuận cho thuê tài chính (sau đây gọi là khách hàng).
Đối với hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân, khi tham gia quan hệ thuê tài chính thì các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân là chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch thuê tài chính hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia xác lập, thực hiện giao dịch thuê tài chính.
8. Hợp đồng cho thuê tài chính là hợp đồng được ký giữa bên cho thuê tài chính và bên thuê tài chính về việc cho thuê tài chính đối với một hoặc một số tài sản cho thuê theo quy định tại Thông tư này và quy định pháp luật có liên quan.
9. Tiền thuê tài chính là số tiền mà bên thuê tài chính phải trả cho bên cho thuê tài chính theo thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính. Tiền thuê tài chính bao gồm nợ gốc được xác định trên cơ sở giá mua tài sản cho thuê tài chính, các chi phí hợp pháp liên quan đến việc mua tài sản đó và tiền lãi thuê được tính theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi của tổ chức tín dụng.
10. Mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính (sau đây gọi là mua và cho thuê lại) là việc bên cho thuê là công ty cho thuê tài chính mua máy móc, thiết bị hoặc tài sản khác theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu của bên thuê và cho bên thuê thuê lại chính các tài sản đó theo hình thức cho thuê tài chính để bên thuê tiếp tục sử dụng phục vụ cho hoạt động của mình. Trong giao dịch mua và cho thuê lại, bên thuê đồng thời là bên cung ứng tài sản cho thuê.
11. Thời hạn cho thuê tài chính là khoảng thời gian được tính từ khi bên thuê tài chính bắt đầu nhận nợ tiền thuê tài chính cho đến thời điểm trả hết tiền thuê tài chính đã được quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính.
12. Kỳ hạn trả nợ tiền thuê tài chính là các khoảng thời gian trong thời hạn cho thuê tài chính đã được thỏa thuận giữa bên cho thuê tài chính và bên thuê tài chính mà tại cuối mỗi khoảng thời gian đó bên thuê tài chính phải trả một phần hoặc toàn bộ số tiền thuê tài chính cho bên cho thuê tài chính.
13. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ tiền thuê tài chính là việc bên cho thuê tài chính chấp thuận điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ đối với các khoản nợ tiền thuê tài chính của bên thuê tài chính khi bên thuê tài chính không có khả năng trả nợ tiền thuê tài chính theo thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính như sau:
a) Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ tiền thuê tài chính là việc bên cho thuê tài chính chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ một phần hoặc toàn bộ số tiền trả nợ gốc và/hoặc tiền lãi thuê của kỳ hạn trả nợ trong phạm vi thời hạn cho thuê tài chính đã thỏa thuận, thời hạn cho thuê tài chính không thay đổi;
b) Gia hạn nợ là việc bên cho thuê tài chính chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ gốc và/hoặc tiền lãi thuê, vượt quá thời hạn cho thuê tài chính đã thỏa thuận.
	1. Các quy định về: (i) Công ty tài chính tổng hợp; (ii) Công ty cho thuê tài chính; (iii)  Hoạt động cho thuê tài chính được căn cứ quy định tại khoản 12, 13 Điều 4 và khoản 3, 4 Điều 120 Luật Các tổ chức tín dụng.
2. Các quy định về: (i) Cho thuê tài chính, (ii) Mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính tại dự thảo Thông tư kế thừa theo quy định tại khoản 7, khoản 13 Điều 3 Nghị định 39/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
3. Các quy định về: (i) Tài sản cho thuê tài chính, (ii) Thời hạn cho thuê tài chính, (iii) Kỳ hạn trả nợ tiền thuê tài chính; (iii) Cơ cấu lại thời hạn trả nợ tiền thuê tài chính kế thừa theo quy định tại khoản 12, khoản 18, khoản 19, khoản 30 Điều 3 Thông tư 30/2015/TT-NHNN.
4. Về ý kiến của các TCTD phi ngân hàng: 
4.1. TCTD phi ngân hàng có ý kiến đề nghị bỏ từ “trực tiếp” để không gây hạn chế cho hoạt động CTTC.
Thực tế nhiều máy móc, thiết bị, phương tiện phải do người có đủ điều kiện (được cấp bằng hoặc chứng chỉ) mới được vận hành. Do vậy, việc quy định bên thuê phải trực tiếp sử dụng sẽ gây khó khăn trong thực tiễn hoạt động CTTC. 
Kiến nghị của TCTD phi ngân hàng là phù hợp. Do vậy, dự thảo Thông tư bỏ quy định bên thuê phải “trực tiếp” sử dụng tài sản thuê và chỉnh sửa lại để quy định được rõ ràng hơn. 
4.2. TCTD phi ngân hàng có kiến nghị mở rộng tài sản thuê các phương tiện vận tải đường sông, tàu bay.
- Hiện nay, tàu thuyền được điều chỉnh bởi Bộ Luật hàng hải Việt Nam; tàu bay được điều chỉnh bởi Luật Hàng không dân dụng Việt Nam. 
Việc quản lý, cho thuê, thuê mua, tàu tại Bộ Luật hàng hải Việt Nam, thuê tàu bay tại Luật Hàng không dân dụng Việt Nam có khác biệt so với thông lệ phổ biến chung về hoạt động cho thuê tài chính hiện nay. 
- Tàu thuyền, tàu bay thường có giá trị lớn trong khi quy mô vốn của các TCTD phi ngân hàng nhỏ. Thực tế hoạt động cho thuê tài chính tàu biển gặp khá nhiều rủi ro.
Từ các vấn đề nêu trên, dự thảo Thông tư không tiếp thu ý kiến của một số TCTD phi ngân hàng đề nghị bổ sung thêm tàu thuyền, tàu bay vào đối tượng của tài sản cho thuê tài chính.
Trường hợp, các Công ty cho thuê tài chính có nhu cầu và khả năng thực hiện cho thuê đối với tài sản là tàu thuyền, tàu bay, các TCTD phi ngân hàng có thể thực hiện theo phương thức khác (không phải là cho thuê tài chính) như cho thuê vận hành theo quy định của Luật Các TCTD, Bộ Luật Dân sự và các quy định pháp luật liên quan (Bộ Luật hàng hải Việt Nam, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam,….).
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	Điều 4. Nguyên tắc cho thuê tài chính
1. Hoạt động cho thuê tài chính của tổ chức tín dụng phi ngân hàng đối với khách hàng được thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng phi ngân hàng và khách hàng, phù hợp với quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Khách hàng thuê tài chính tại tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải đảm bảo sử dụng tài sản thuê đúng mục đích, hoàn trả tiền thuê tài chính đúng thời hạn, thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận theo hợp đồng cho thuê tài chính, quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật có liên quan.

	Khoản 4 Điều 4 Luật các TCTD quy định: “Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng, thư tín dụng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác.”.
Khoản 6 Điều 102 Luật các TCTD quy định: “Khách hàng có nghĩa vụ sử dụng vốn vay, tài sản cho thuê tài chính đúng mục đích đã cam kết, hoàn trả nợ gốc, lãi, phí đầy đủ, đúng hạn theo thỏa thuận.”
Căn cứ quy định trên, dự thảo Thông tư quy định các nguyên tắc cho thuê tài chính để phù hợp với Luật các TCTD.
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	Điều 5. Điều kiện bên thuê tài chính
1. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng xem xét, quyết định cho thuê tài chính khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này:
a) Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật. Khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;
b) Thuê tài sản cho thuê tài chính để sử dụng vào mục đích hợp pháp;
c) Có phương án sử dụng tài sản cho thuê tài chính khả thi;
d) Có khả năng tài chính đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ cam kết theo hợp đồng cho thuê tài chính;
đ) Đối với tổ chức Việt Nam và nước ngoài, thời hạn cho thuê tài chính không quá thời hạn hoạt động còn lại theo quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động tại Việt Nam; đối với cá nhân nước ngoài, thời hạn cho thuê tài chính không vượt quá thời hạn được phép cư trú còn lại tại Việt Nam.
2. Đối với các khoản cho thuê tài chính có mức giá trị nhỏ từ dưới 100 triệu đồng Việt Nam, tổ chức tín dụng phi ngân hàng xem xét, quyết định cho thuê tài chính khi khách hàng khách hàng đáp ứng tối thiểu các điều kiện quy định tại điểm a, b, d, đ khoản 1 Điều này.

	- Khoản 1, điểm a, b khoản 2, khoản 3 Điều 102 Luật các TCTD năm 2024 quy định: 
“1. Tổ chức tín dụng phải yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu, dữ liệu chứng minh khả năng tài chính của khách hàng, phương án sử dụng vốn khả thi, mục đích sử dụng vốn hợp pháp trước khi quyết định cấp tín dụng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Tổ chức tín dụng phải có tối thiểu thông tin về mục đích sử dụng vốn hợp pháp, khả năng tài chính của khách hàng trước khi quyết định cấp tín dụng đối với các khoản cấp tín dụng có mức giá trị nhỏ sau đây:
b) Khoản cho thuê tài chính, khoản cho vay tiêu dùng, khoản cấp tín dụng qua thẻ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng;
……
3. Khách hàng phải cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, thông tin về người có liên quan cho tổ chức tín dụng khi đề nghị cấp tín dụng. ”
- Khoản 8 Điều 102 Luật các TCTD quy định, Thống đốc NHNN quy định mức giá trị nhỏ của khoản cấp tín dụng.
- Thực tế tài sản cho thuê tài chính đa dạng và có các mức giá khác nhau. Hiện không có quy định về xác định về khoản cho thuê tài chính có giá trị nhỏ.
- Quy định hiện hành của NHNN có quy định giá trị cụ thể để áp dụng tương ứng theo các hình thức cấp tín dụng:
+ Thông tư số 39/2016/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung): Dư nợ cho vay đối với một khách hàng là cá nhân vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống và được nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định tại Điều 32b Thông tư này không vượt quá 100.000.000 (một trăm triệu) đồng Việt Nam tại một TCTD. 
+Thông tư 21/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017: Về phương thức giải ngân vốn cho vay sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt hoặc bằng tiền mặt, TCTD cho vay được xem xét quyết định phương thức giải ngân vốn cho vay sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt hoặc bằng tiền mặt trong trường hợp khách hàng thanh toán, chi trả cho bên thụ hưởng (không bao gồm pháp nhân) có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán với số tiền vay ghi trong thỏa thuận cho vay có giá trị không vượt quá 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng).
+Văn bản số 15/VBHN-NHNN ngày 07/12/2021 về Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng: Tổ chức phát hành căn cứ điều kiện công nghệ áp dụng khi nhận biết và xác minh khách hàng để đánh giá rủi ro, quyết định áp dụng hạn mức giao dịch của khách hàng mở bằng phương thức điện tử tại khoản 2 Điều này nhưng phải đảm bảo tổng hạn mức giao dịch (bao gồm rút tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán) của thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước định danh hoặc thẻ tín dụng của một khách hàng không vượt quá 100 (một trăm) triệu đồng Việt Nam trong một tháng và không thực hiện rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, thanh toán quốc tế.
+Văn bản số 39/VBHN-NHNN ngày 29/11/2019 về Thông tư quy định về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính: Cho vay tiêu dùng là việc công ty tài chính cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng là cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu vốn mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng của khách hàng, gia đình của khách hàng đó với tổng dư nợ cho vay tiêu dùng đối với một khách hàng tại công ty tài chính đó không vượt quá 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng). Mức tổng dư nợ quy định tại khoản này không áp dụng đối với cho vay tiêu dùng để mua ôtô và sử dụng ôtô đó làm tài sản bảo đảm cho chính khoản vay đó theo quy định của pháp luật.
Căn cứ các quy định trên, cho thuê tài chính là một hình thức cấp tín dụng. Do vậy, dự thảo Thông tư quy định các khoản cho thuê tài chính có mức giá trị nhỏ là mức dưới 100 triệu đồng Việt Nam.
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	Điều 6. Hồ sơ đề nghị thuê tài chính
Khi khách hàng có nhu cầu thuê tài chính, khách hàng phải gửi cho tổ chức tín dụng phi ngân hàng đề nghị thuê tài chính và các tài liệu sau:
1. Các tài liệu chứng minh đủ điều kiện thuê tài chính theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.
2. Thông tin về người có liên quan với khách hàng, bao gồm:
a) Thông tin về người có liên quan với khách hàng thuộc những trường hợp không được cấp tín dụng theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng;
b) Thông tin về người có liên quan với khách hàng thuộc trường hợp hạn chế cấp tín dụng theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng;
c) Tại thời điểm đề nghị thuê tài chính, trường hợp khách hàng có dư nợ cấp tín dụng tại tổ chức tín dụng phi ngân hàng từ 10 tỷ đồng trở lên (bao gồm cả dư nợ mà khách hàng đang đề nghị thuê tài chính tại tổ chức tín dụng phi ngân hàng), khách hàng phải cung cấp thông tin về người có liên quan quy định tại điểm a, b, c, d, e, f, g khoản 24 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng (trừ các trường hợp đã được cung cấp thông tin tại điểm a, b khoản này);
d) Các thông tin phải cung cấp về người có liên quan với khách hàng quy định tại điểm a, b, c khoản này như sau:
(i) Thông tin về người có liên quan là cá nhân, bao gồm: họ, tên, số định danh cá nhân đối với công dân Việt Nam; Quốc tịch, số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp đối với người nước ngoài; mối quan hệ với khách hàng; 
(ii) Thông tin về người có liên quan là tổ chức, bao gồm: tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương; người đại diện theo pháp luật, mối quan hệ với khách hàng.

	- Theo quy định tại Khoản 8 Điều 102 Luật các TCTD, Thống đốc NHNN quy định việc xác định khách hàng phải cung cấp thông tin về người có liên quan và nội dung thông tin phải cung cấp cho tổ chức tín dụng khi đề nghị cấp tín dụng.
- Theo quy định của Luật Các TCTD 2024, thông tin về người có liên quan hiện được sử dụng cho các mục đích sau:
(i) Xác định các trường hợp không được cấp tín dụng theo quy định Điều 134 Luật Các tổ chức tín dụng;
(ii) Xác định các trường hợp hạn chế cấp tín dụng theo quy định Điều 135 Luật Các tổ chức tín dụng;
(iii) Xác định các giới hạn cấp tín dụng của khách hàng, khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó tại TCTD phi ngân hàng theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Luật các TCTD: “Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó không được vượt quá 25% vốn tự có của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.”.
- Đề xuất xử lý:
+ Việc cung cấp thông tin người có liên quan để xác định người có liên quan thuộc trường hợp không được cấp tín dụng hoặc hạn chế cấp tín dụng là bắt buộc đối với tất cả khách hàng.
+ Việc cung cấp thông tin người có liên quan để xác định giới hạn cấp tín dụng tối đa theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Luật Các TCTD chỉ áp dụng trong trường hợp khách hàng có có dư nợ (bao gồm cả số dư nợ đề nghị CTTC) tại TCTD phi ngân hàng lớn.
Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 86/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, mức vốn pháp định của Công ty tài chính là 500 tỷ đồng, mức vốn pháp định của Công ty cho thuê tài chính là 150 tỷ đồng. Do vậy, vốn tự có của các TCTD phi ngân hàng thực tế sẽ lớn hơn mức quy định về vốn pháp định nêu trên.
Dự thảo đề xuất mức khoảng 10 tỷ đồng trở lên (tương ứng vào khoảng 6-7% của mức vốn pháp định đối với Công ty CTTC) thì khách hàng sẽ phải cung cấp thông tin người có liên quan theo quy định tại khoản 24 Điều 4 Luật Các TCTD để TCTD phi ngân hang có cơ sở kiểm tra, xác định mức cấp tín dụng tối đa cho khách hàng và người có liên quan của khách hàng phù hợp theo quy định của Luật Các TCTD 2024.
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	Điều 7. Cung cấp thông tin
1. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có trách nhiệm cung cấp trung thực, chính xác cho bên thuê tài chính trước khi ký hợp đồng cho thuê tài chính về: lãi suất cho thuê tài chính, lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc quá hạn; nguyên tắc và các yếu tố xác định, thời điểm xác định lãi suất cho thuê tài chính đối với trường hợp áp dụng lãi suất cho thuê tài chính có điều chỉnh, các loại và mức chi phí áp dụng để bên thuê tài chính xem xét quyết định việc ký kết hợp đồng cho thuê tài chính.
2. Khi thực hiện thuê tài chính với tổ chức tín dụng phi ngân hàng, bên thuê tài chính có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời và phải chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu gửi cho bên cho thuê tài chính, cụ thể:
a) Các thông tin, tài liệu quy định tại Điều 6 Thông tư này khi đề nghị thuê tài chính;
b) Báo cáo việc sử dụng tài sản cho thuê tài chính và cung cấp tài liệu, dữ liệu chứng minh tài sản cho thuê tài chính được sử dụng đúng mục đích trong thời gian thuê tài chính theo yêu cầu của bên cho thuê tài chính.
	- Kế thừa điểm d khoản 4 Điều 35 Thông tư 30/2015/TT-NHNN: TCTD phi ngân hàng cung cấp thông tin cho khách hàng liên quan đến hoạt động cho thuê tài chính (như lãi suất, các loại phí,..) trước khi ký hợp đồng cho thuê tài chính để đảm bảo tính công khai, minh bạch, tránh vướng mắc, khởi kiện.
- Bên thuê tài chính cung cấp thông tin theo quy định tại khoản 3, khoản 5 Điều 102 Luật các TCTD.
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	Điều 8. Lãi suất cho thuê tài chính
1. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho thuê tài chính theo cung cầu vốn thị trường, tài sản cho thuê tài chính và mức độ tín nhiệm của khách hàng. Mức lãi suất cho thuê tài chính được tính theo tỷ lệ %/năm.
2. Khi đến hạn thanh toán mà khách hàng không trả hoặc trả không đầy đủ tiền thuê tài chính theo hợp đồng, thì khách hàng phải trả lãi tiền thuê tài chính như sau:
a) Lãi trên dư nợ gốc bị quá hạn tương ứng với thời gian chậm trả, theo lãi suất quá hạn do bên cho thuê tài chính thỏa thuận với bên thuê tài chính trong hợp đồng cho thuê tài chính nhưng không vượt quá 150% lãi suất cho thuê tài chính trong hạn áp dụng ngay trước thời điểm chuyển sang nợ quá hạn đối với số dư nợ gốc đó.
b) Trường hợp bên thuê tài chính không trả tiền lãi thuê đúng hạn, bên thuê tài chính còn phải trả cho bên cho thuê tài chính tiền lãi đối với tiền lãi thuê chậm trả theo mức lãi suất do các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá 10%/năm tính trên số tiền lãi thuê chậm trả trong thời gian chậm trả.
3. Trường hợp áp dụng lãi suất cho thuê tài chính điều chỉnh, bên cho thuê tài chính và khách hàng phải thỏa thuận nguyên tắc và các yếu tố để xác định lãi suất điều chỉnh, thời điểm điều chỉnh lãi suất cho thuê tài chính. Trường hợp căn cứ các yếu tố để xác định lãi suất điều chỉnh dẫn đến có nhiều mức lãi suất cho thuê tài chính khác nhau, thì bên cho thuê tài chính áp dụng mức lãi suất cho thuê tài chính thấp nhất.
	Dự thảo Thông tư kế thừa quy định về lãi suất cho thuê tài chính của khoản 4 Điều 35 Thông tư 30/2015/TT-NHNN và Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN về cho vay của TCTD đối với khách hàng.
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	Điều 9. Phí liên quan đến hoạt động cho thuê tài chính
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng và khách hàng thỏa thuận về việc thu các khoản phí liên quan đến hoạt động cho thuê tài chính, gồm:
1. Phí thu xếp để thực hiện ký kết hợp đồng hợp vốn cho thuê tài chính giữa các bên cho thuê tài chính tham gia cho thuê tài chính hợp vốn với bên thuê. Mức phí thu xếp hợp đồng hợp vốn cho thuê tài chính do các bên cho thuê tài chính và bên thê tài chính thỏa thuận.
2. Các loại phí khác liên quan đến hoạt động cho thuê tài chính được quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

	1. Dự thảo Thông tư kế thừa quy định về phí liên quan đến hoạt động cho thuê tài chính của tiết c khoản 4 Điều 35 Thông tư 30/2015/TT-NHNN.
2. TCTD phi ngân hàng có kiến nghị được thu thêm phí tương tự như hoạt động cho vay. Tuy nhiên hoạt động cho thuê tài chính khác với hoạt động cho vay: (i) khi chấm dứt hợp đồng trước hạn, bên thuê tài chính vẫn phải thanh toán đầy đủ số tiền thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài chính; (ii) Bên thuê tài chính nhận tài sản thuê nhưng hợp đồng là hợp đồng thuê tài chính. Do vậy, việc đề nghị thu phí trả nợ trước hạn, phí cam kết rút vốn là không phù hợp.
Phí thu xếp hợp vốn cho thuê tài chính đã được quy định tại Thông tư 30/2015/TT-NHNN và được kế thừa tại dự thảo Thông tư này. 
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	Điều 10. Đồng tiền sử dụng trong cho thuê tài chính
1. Bên cho thuê tài chính thực hiện cho thuê tài chính bằng đồng Việt Nam, trừ trường hợp được cho thuê tài chính bằng ngoại tệ quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Nguyên tắc cho thuê tài chính bằng ngoại tệ
a) Bên cho thuê tài chính thanh toán tiền nhập khẩu tài sản cho thuê tài chính với bên cung ứng bằng ngoại tệ; Bên thuê tài chính nhận nợ, thanh toán tiền thuê tài chính bằng ngoại tệ;
b) Bên thuê tài chính sử dụng tài sản thuê để phục vụ sản xuất, kinh doanh;
c) Bên thuê tài chính có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất, kinh doanh để trả nợ tiền thuê tài chính.
	Dự thảo Thông tư kế thừa quy định về cho thuê tài chính bằng ngoại tệ (đồng tiền sử dụng, nguyên tắc thực hiện) của khoản 6, khoản 7 Điều 35 Thông tư 30/2015/TT-NHNN.
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	Điều 11. Thẩm định và quyết định cho thuê tài chính
1. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng thẩm định khả năng đáp ứng các điều kiện thuê tài chính của khách hàng theo quy định tại Điều 5 Thông tư này để xem xét quyết định cho thuê tài chính. Trong quá trình thẩm định, tổ chức tín dụng phi ngân hàng được sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, kết hợp với các thông tin tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam, các kênh thông tin khác.     
2. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải tổ chức xét duyệt cho thuê tài chính theo nguyên tắc phân định trách nhiệm giữa khâu thẩm định và quyết định cho thuê tài chính.
3. Trường hợp quyết định không đồng ý cho khách hàng thuê tài chính, tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải thông báo cho khách hàng lý do khi khách hàng có yêu cầu.
	- Khoản 4 Điều 102 Luật các TCTD quy định: “Tổ chức tín dụng phải tổ chức xét duyệt tín dụng theo nguyên tắc phân định trách nhiệm giữa khâu thẩm định và quyết định cấp tín dụng.”.
- Kế thừa quy định tại Điều 17 Thông tư 39/2016/TT-NHNN 
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	Điều 12. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ tiền thuê tài chính
Bên cho thuê tài chính xem xét quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ tiền thuê tài chính trên cơ sở đề nghị của bên thuê tài chính, đánh giá khả năng trả nợ tiền thuê tài chính của bên thuê tài chính và khả năng tài chính của mình như sau:
1. Bên thuê tài chính không có khả năng trả nợ tiền thuê tài chính đúng kỳ hạn nợ gốc và/hoặc tiền lãi thuê trong phạm vi thời hạn cho thuê đã thoả thuận và được bên cho thuê tài chính đánh giá là có khả năng trả được đầy đủ nợ gốc và/hoặc tiền lãi thuê theo kỳ hạn trả nợ tiền thuê tài chính được điều chỉnh, thì bên cho thuê tài chính xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc tiền lãi thuê phù hợp với nguồn trả nợ của bên thuê tài chính.
2. Bên thuê tài chính không có khả năng trả hết nợ gốc và/hoặc tiền lãi thuê đúng thời hạn cho thuê tài chính đã thoả thuận và được bên cho thuê tài chính đánh giá là có khả năng trả được đầy đủ nợ gốc và/hoặc tiền lãi thuê trong một khoảng thời gian nhất định sau thời hạn cho thuê tài chính, thì bên cho thuê tài chính xem xét cho gia hạn thời hạn cho thuê tài chính phù hợp với nguồn trả nợ của bên thuê tài chính.
3. Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ tiền thuê tài chính được thực hiện trước hoặc trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày đến kỳ hạn, thời hạn trả nợ đã thỏa thuận.
	Dự thảo Thông tư kế thừa quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ tiền thuê tài chính của khoản 5 Điều 35 Thông tư 30/2015/TT-NHNN.
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	Điều 13. Nợ quá hạn
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng chuyển nợ quá hạn đối với số dư nợ gốc mà khách hàng không trả được nợ đúng hạn theo hợp đồng cho thuê tài chính và không được bên cho thuê tài chính chấp thuận cơ cấu lại thời hạn trả nợ; thông báo cho khách hàng về việc chuyển nợ quá hạn. Nội dung thông báo tối thiểu bao gồm số dư nợ gốc bị quá hạn, thời điểm chuyển nợ quá hạn và lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn.
	- Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật các TCTD, cho thuê tài chính là một hình thức cấp tín dụng. Do vậy, dự thảo Thông tư quy định về nợ quá hạn đối với cho thuê tài chính như hình thức cấp tín dụng khác.
- Kế thừa quy định tại điểm b khoản 4 Điều 35 Thông tư 30/2015/TT-NHNN và Điều 20 Thông tư 39/2016/TT-NHNN

	14
	[bookmark: dieu_17]Điều 14. Bên cho thuê tài chính có các quyền
1. Có quyền sở hữu tài sản cho thuê trong suốt thời hạn cho thuê và không bị ảnh hưởng trong trường hợp bên thuê phá sản, giải thể hoặc có tranh chấp, khởi kiện trước Tòa án liên quan đến một bên thứ ba khác. Tài sản cho thuê không được coi là tài sản của bên thuê khi xử lý tài sản để trả nợ cho các chủ nợ khác.
2. Có quyền gắn ký hiệu sở hữu của bên cho thuê trên tài sản cho thuê trong suốt thời hạn cho thuê.
3. Có quyền thỏa thuận với bên thuê tài chính về việc thực hiện các biện pháp bảo đảm theo quy định pháp luật.
4. Có quyền yêu cầu bên thuê báo cáo việc sử dụng tài sản cho thuê tài chính và cung cấp tài liệu, dữ liệu chứng minh tài sản cho thuê tài chính được sử dụng đúng mục đích trong thời gian thuê tài chính theo yêu cầu của bên cho thuê tài chính và cung cấp các thông tin khác có liên quan đến bên thuê và tài sản cho thuê theo thỏa thuận. 
5. Có quyền kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài sản cho thuê tài chính, trả nợ.
6. Chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình trong hợp đồng cho thuê tài chính cho một bên cho thuê tài chính khác. Trong trường hợp này, bên cho thuê tài chính phải thông báo trước bằng văn bản cho bên thuê tài chính.
7. Yêu cầu bên thuê tài chính bồi thường thiệt hại khi bên thuê tài chính vi phạm các điều khoản, điều kiện theo quy định của hợp đồng cho thuê tài chính.
8. Có quyền chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính, thu hồi tài sản cho thuê trước hạn khi phát hiện khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm nội dung thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài chính, hợp đồng bảo đảm và yêu cầu bên thuê tài chính thanh toán đầy đủ số tiền thuê còn lại và các chi phí phát sinh do chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn.
9. Có quyền đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để bảo đảm bên cho thuê tài chính thực hiện các quyền của chủ sở hữu đối với tài sản cho thuê tài chính.
10. Có quyền thu hồi đối với tài sản cho thuê tài chính bị hỏng không thể phục hồi, sửa chữa, yêu cầu bên thuê tài chính thanh toán tiền thuê còn lại và các chi phí phát sinh đối với việc thu hồi tài sản cho thuê.
11. Được cho vay bắt buộc đối với bên thuê tài chính để xử lý các chi phí nhằm thu hồi tài sản cho thuê khi bên thuê tài chính vi phạm hợp đồng cho thuê tài chính và không tự nguyện bàn giao tài sản.
12. Các quyền khác theo quy định pháp luật và hợp đồng cho thuê tài chính.
	Dự thảo Thông tư kế thừa quy định về các quyền của bên cho thuê tài chính của Điều 17 Nghị định 39/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
Mặt khác, do Nghị định 39/2014/NĐ-CP của Chính phủ sẽ được bãi bỏ. Do vậy, một số một số nội dung, câu từ được chỉnh sửa để phù hợp với quy định pháp luật về dân sự, chức năng thẩm quyền của NHNN 
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	[bookmark: dieu_18]Điều 15. Bên cho thuê tài chính có nghĩa vụ
1. Đánh giá năng lực tài chính, uy tín của bên cung ứng hoạt động hợp pháp; tài sản cho thuê tài chính bao gồm đặc tính kỹ thuật, chủng loại, giá cả, thời hạn giao nhận, lắp đặt, bảo hành; tính khả thi, hiệu quả của dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, các điều kiện về cho thuê tài chính, mục đích sử dụng tài sản cho thuê và khả năng trả nợ của bên thuê  tài chính.
2. Mua, nhập khẩu tài sản cho thuê theo thỏa thuận của hai bên trong hợp đồng cho thuê tài chính.
3. Đăng ký quyền sở hữu, làm thủ tục mua bảo hiểm đối với tài sản cho thuê tài chính theo quy định của pháp luật.
4. Bên cho thuê tài chính không chịu trách nhiệm về việc tài sản cho thuê tài chính không được giao hoặc giao không đúng với các điều kiện do bên thuê thỏa thuận với bên cung ứng.
5. Bảo đảm cho bên thuê tài chính quyền sử dụng tài sản thuê ổn định, không để xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản thuê.
6. Thực hiện đầy đủ, đúng các điều khoản, điều kiện khác quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính.
	1. Dự thảo Thông tư kế thừa quy định về các nghĩa vụ của bên cho thuê tài chính của Điều 18 Nghị định 39/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
Mặt khác, do Nghị định 39/2014/NĐ-CP của Chính phủ sẽ được bãi bỏ. Do vậy, một số một số nội dung, câu từ được chỉnh sửa để phù hợp với quy định pháp luật về dân sự, chức năng thẩm quyền của NHNN.
2. Một số TCTD phi ngân hàng có kiến nghị bỏ quy định bên cho thuê tài chính phải:
“Đánh giá năng lực tài chính, uy tín của bên cung ứng hoạt động hợp pháp”.
Quy định về hoạt động cho thuê tài chính, bên thuê tài chính sẽ cung cấp thông tin về tài sản thuê, về bên cung ứng. Nếu bên cho thuê không “Đánh giá năng lực tài chính, uy tín của bên cung ứng hoạt động hợp pháp” thì có thể xảy ra trường hợp bên cho thuê đã thanh toán tiền nhưng không mua được tài sản hoặc tài sản chất lượng không tốt dẫn đến rủi ro cho cả bên cho thuê tài chính. Do vậy, dự thảo Thông tư vẫn giữ lại quy định này
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	[bookmark: dieu_19]Điều 16. Bên thuê tài chính có quyền
1. Nhận và sử dụng tài sản thuê tài chính theo quy định của hợp đồng cho thuê tài chính.
2. Quyết định việc mua tài sản hoặc tiếp tục thuê sau khi kết thúc thời hạn thuê.
3. Yêu cầu bên cho thuê tài chính bồi thường thiệt hại khi bên cho thuê tài chính vi phạm các điều khoản, điều kiện theo quy định của hợp đồng cho thuê tài chính.
4. Có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại trong trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản thuê mà bên thuê tài chính không được sử dụng tài sản ổn định.
5. Không chịu trách nhiệm về những hao mòn tự nhiên do sử dụng tài sản thuê.
6. Bên thuê tài chính có thể tu sửa và làm tăng giá trị tài sản thuê, nếu được bên cho thuê tài chính đồng ý và có quyền yêu cầu bên cho thuê tài chính thanh toán chi phí hợp lý.
7. Các quyền khác theo quy định pháp luật và hợp đồng cho thuê tài chính.
	Dự thảo Thông tư kế thừa quy định về các quyền của bên thuê tài chính của Điều 19 Nghị định 39/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
Mặt khác, do Nghị định 39/2014/NĐ-CP của Chính phủ sẽ được bãi bỏ. Do vậy, một số một số nội dung, câu từ được chỉnh sửa để phù hợp với quy định pháp luật về dân sự, chức năng thẩm quyền của NHNN

	17
	[bookmark: dieu_20]Điều 17. Bên thuê tài chính có nghĩa vụ
1. Chịu trách nhiệm đối với việc lựa chọn tài sản thuê, bên cung ứng, các điều khoản, điều kiện liên quan đến tài sản thuê, bao gồm cả đặc tính kỹ thuật, chủng loại, giá cả, thời hạn giao nhận, lắp đặt, bảo hành tài sản thuê và các điều khoản, điều kiện khác có liên quan đến tài sản thuê tài chính.
2. Sử dụng tài sản thuê tài chính đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính; không được bán, chuyển quyền sử dụng tài sản thuê tài chính cho cá nhân, tổ chức khác, trừ trường hợp bên cho thuê tài chính và bên thuê tài chính có thỏa thuận khác trong hợp đồng cho thuê tài chính.
3. Báo cáo về việc sử dụng tài sản cho thuê tài chính và cung cấp tài liệu, dữ liệu chứng minh tài sản cho thuê tài chính được sử dụng đúng mục đích trong thời gian thuê tài chính theo yêu cầu của bên cho thuê tài chính; tạo điều kiện để bên cho thuê tài chính kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài sản thuê tài chính và trả nợ.
4. Trả tiền thuê tài chính và thanh toán các chi phí khác có liên quan đến tài sản thuê tài chính theo quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính.
5. Chịu mọi rủi ro về việc tài sản thuê tài chính bị mất, chịu mọi chi phí bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế tài sản thuê tài chính trong thời hạn thuê (trừ những hao mòn tự nhiên do sử dụng tài sản thuê) và chịu trách nhiệm về mọi hậu quả do việc sử dụng tài sản thuê tài chính gây ra đối với tổ chức, cá nhân khác trong quá trình sử dụng tài sản thuê tài chính.
6. Không được tẩy, xóa, làm hỏng ký hiệu sở hữu của bên cho thuê tài chính gắn trên tài sản thuê.
7. Không được dùng tài sản thuê tài chính để thế chấp, cầm cố hoặc để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ khác.
8. Thanh toán đầy đủ số tiền thuê tài chính còn lại và các chi phí phát sinh khi tài sản thuê tài chính bị mất, hỏng không thể phục hồi, sửa chữa được hoặc khi chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn do bên thuê vi phạm các điều khoản, điều kiện là căn cứ chấm dứt hợp đồng được quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính.
9. Phải nhận nợ bắt buộc đối với số tiền bên cho thuê cho vay bắt buộc để xử lý các chi phí nhằm thu hồi tài sản cho thuê tài chính khi bên thuê vi phạm hợp đồng cho thuê tài chính và không tự nguyện bàn giao tài sản cho thuê tài chính.
10. Thực hiện đầy đủ, đúng các điều khoản, điều kiện khác đã quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính.
	Dự thảo Thông tư kế thừa quy định về các nghĩa vụ của bên thuê tài chính của Điều 20 Nghị định 39/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, bổ sung quy định “bên thuê tài chính phải nhận nợ bắt buộc đối với số tiền bên cho thuê cho vay bắt buộc để xử lý các chi phí nhằm thu hồi tài sản cho thuê tài chính khi bên thuê vi phạm hợp đồng cho thuê tài chính và không tự nguyện bàn giao tài sản cho thuê tài chính” được quy định tại Điều 20 Nghị định 39/2014/NĐ-CP.
Mặt khác, do Nghị định 39/2014/NĐ-CP của Chính phủ sẽ được bãi bỏ. Do vậy, một số một số nội dung, câu từ được chỉnh sửa để phù hợp với quy định pháp luật về dân sự, chức năng thẩm quyền của NHNN
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	Điều 18. Hợp đồng cho thuê tài chính
1. Hợp đồng cho thuê tài chính là thỏa thuận giữa bên cho thuê tài chính và bên thuê tài chính về việc cho thuê tài chính theo quy định của Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan. Hợp đồng cho thuê tài chính là hợp đồng không hủy ngang.
2. Hợp đồng cho thuê tài chính phải được lập thành văn bản phù hợp với các quy định của pháp luật về hợp đồng dân sự và phải có tối thiểu các nội dung sau đây:
a) Tên, địa chỉ của bên cho thuê tài chính và bên thuê tài chính;
b) Điều kiện cho thuê tài chính;
c) Tên, đặc tính kỹ thuật, chủng loại, giá cả, thời hạn giao nhận, lắp đặt, bảo hành tài sản thuê, chất lượng của tài sản thuê, các điều khoản, điều kiện khác có liên quan đến tài sản thuê;
d) Mục đích sử dụng tài sản thuê;
đ) Tiền thuê tài chính, thời điểm nhận nợ tiền thuê tài chính; mức lãi suất cho thuê tài chính; nguyên tắc và các yếu tố xác định lãi suất, thời điểm xác định lãi suất cho thuê tài chính đối với trường hợp áp dụng lãi suất cho thuê tài chính có điều chỉnh; loại phí và mức phí áp dụng; các chi phí theo quy định của pháp luật;
e) Thời hạn cho thuê tài chính và kỳ hạn trả nợ tiền thuê tài chính;
f) Thỏa thuận về việc chuyển nợ gốc quá hạn, thông báo về chuyển nợ gốc quá hạn, lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc quá hạn, lãi suất áp dụng đối với tiền lãi thuê chậm trả;
g) Quyền và nghĩa vụ của các bên, xử lý trường hợp hợp đồng cho thuê tài chính chấm dứt trước hạn theo quy định của Thông tư này và quy định pháp luật có liên quan;
h) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
i) Phương thức giải quyết tranh chấp;
k) Các nội dung khác của hợp đồng cho thuê tài chính do bên cho thuê tài chính và bên thuê tài chính thỏa thuận phù hợp theo quy định pháp luật.
3. Hợp đồng cho thuê tài chính có hiệu lực từ ngày được các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính.
	Dự thảo Thông tư kế thừa quy định về hợp đồng cho thuê tài chính của khoản 2 Điều 35 Thông tư 30/2015/TT-NHNN. 
Mặt khác, do Nghị định 39/2014/NĐ-CP của Chính phủ sẽ được bãi bỏ. Do vậy, một số một số nội dung, câu từ được chỉnh sửa để phù hợp với quy định pháp luật về dân sự, chức năng thẩm quyền của NHNN.
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	Điều 19. Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại
1. Bên cho thuê tài chính và bên thuê tài chính được thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật đối với trường hợp bên cho thuê tài chính, bên thuê tài chính không thực hiện đúng nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính, trừ trường hợp quy định tại Điều 21 Thông tư này.
2. Bên cho thuê tài chính và bên thuê tài chính có thể thoả thuận về việc bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm mà không phải bồi thường thiệt hại hoặc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại.
Trường hợp bên cho thuê tài chính và bên thuê tài chính có thoả thuận về phạt vi phạm nhưng không thỏa thuận về việc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm.
	Dự thảo Thông tư kế thừa quy định về phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại của khoản 8 Điều 35 Thông tư 30/2015/TT-NHNN.
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	Điều 20. Chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn
1. Hợp đồng cho thuê tài chính có thể chấm dứt trước hạn khi xảy ra một trong các trường hợp sau:
a) Bên cho thuê tài chính chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính, thu hồi nợ trước hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 103 Luật Các tổ chức dụng;
b) Tài sản cho thuê tài chính bị mất, hỏng không thể phục hồi sửa chữa;
c) Bên cho thuê tài chính vi phạm một trong các điều khoản, điều kiện là căn cứ chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính, được quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính;
d) Bên cho thuê tài chính và bên thuê tài chính đồng ý để bên thuê tài chính thanh toán toàn bộ tiền thuê tài chính còn lại trước thời hạn thuê quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính;
đ) Các trường hợp chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn theo quy định pháp luật và hợp đồng cho thuê tài chính.
2. Bên cho thuê tài chính và bên thuê tài chính quy định cụ thể trong hợp đồng cho thuê tài chính việc chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn theo quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Việc xử lý hợp đồng cho thuê tài chính chấm dứt trước hạn thực hiện theo quy định tại Điều 21 Thông tư này và quy định pháp luật có liên quan.
	Dự thảo Thông tư kế thừa quy định về chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn của Điều 21 Nghị định 39/2014/NĐ-CP của Chính phủ. 
Mặt khác, do Nghị định 39/2014/NĐ-CP của Chính phủ sẽ được bãi bỏ. Do vậy, một số một số nội dung, câu từ được chỉnh sửa để phù hợp với quy định Luật các TCTD, Bộ luật dân sự, cụ thể:
- Bên cho thuê tài chính chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính, thu hồi nợ trước hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 103 Luật Các tổ chức dụng.
- Chấm dứt trước hạn do tài sản cho thuê tài chính bị mất, hỏng không thể phục hồi sửa chữa.
- Các trường hợp chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn theo quy định pháp luật và hợp đồng cho thuê tài chính. (trong đó bao gồm cả các trường hợp: bên thuê bị tuyên bố phá sản, giải thể; cá nhân chết, mất tích,… và các trường hợp khác do các bên thỏa thuận  trong hợp đồng cho thuê tài chính).
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	Điều 21. Xử lý hợp đồng cho thuê tài chính chấm dứt trước hạn 
1. Trường hợp hợp đồng cho thuê tài chính chấm dứt trước hạn quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 20 Thông tư này, việc xử lý tiền thuê được thực hiện như sau:
a) Bên thuê tài chính phải thanh toán ngay toàn bộ số tiền thuê còn lại tại thời điểm chấm dứt trước hạn hợp đồng cho thuê tài chính, bao gồm:
(i) Nợ gốc còn lại;
(ii) Tiền lãi thuê còn lại phải trả theo hợp đồng cho thuê tài chính từ thời điểm chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn đến thời điểm kết thúc hợp đồng cho thuê tài chính theo hợp đồng cho thuê tài chính. Trường hợp hợp đồng cho thuê tài chính không có quy định và các bên không có thỏa thuận khác thì tiền lãi thuê còn lại phải trả được tính theo lãi suất trong hạn tại thời điểm gần nhất trước thời điểm chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn;
(iii) Tiền lãi thuê trong hạn, tiền lãi thuê quá hạn chưa trả tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn (nếu có);
(iv) Tiền lãi đối với tiền lãi thuê chậm trả tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn (nếu có);
b) Trường hợp bên thuê tài chính không thanh toán được hoặc không thanh được đủ số tiền nợ gốc còn lại quy định tại điểm a(i) khoản này, bên thuê tài chính còn phải trả lãi chậm trả đối với số dư nợ gốc còn lại chưa thanh toán như sau:
A = B - C
Trong đó:
A: Số tiền lãi phải trả do chậm thanh toán đối với số dư nợ gốc còn lại quy định tại điểm a(i) khoản này chưa thanh toán.
B: Tiền lãi thuê trên số dư nợ gốc còn lại chưa thanh toán quy định tại điểm a(i) khoản này theo lãi suất chậm trả tính đến thời điểm trả hết số tiền nợ gốc. Lãi suất chậm trả do bên cho thuê tài chính thỏa thuận với bên thuê tài chính nhưng không vượt quá 150% lãi suất cho thuê tài chính trong hạn tại thời điểm gần nhất trước thời điểm chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn.
 C: Tiền lãi thuê trên số dư nợ gốc còn chưa thanh toán quy định tại điểm a(i) khoản này theo lãi suất trong hạn của hợp đồng cho thuê tài chính tính đến thời điểm trả hết số tiền nợ gốc.  Trường hợp, bên thuê tài chính không trả hết số tiền nợ gốc trước thời điểm kết thúc hợp đồng cho thuê tài chính theo hợp đồng cho thuê tài chính thì C bằng tiền lãi thuê trên số dư nợ gốc còn lại chưa thanh toán theo lãi suất trong hạn của hợp đồng cho thuê tài chính tính đến thời điểm kết thúc hợp đồng cho thuê tài chính theo hợp đồng cho thuê tài chính.
2. Trường hợp hợp đồng cho thuê tài chính chấm dứt trước hạn quy định tại điểm c, d, đ khoản 1 Điều 20 Thông tư này, việc xử lý tiền thuê được thực hiện theo hợp đồng cho thuê tài chính và các quy định pháp luật có liên quan.
3. Xử lý tài sản cho thuê 
Việc xử lý tài sản cho thuê trong trường hợp hợp đồng cho thuê tài chính chấm dứt trước hạn quy định khoản 1 Điều 20 Thông tư này, bên cho thuê tài chính và bên thuê tài chính thực hiện theo quy định tại hợp đồng cho thuê tài chính và quy định pháp luật có liên quan.
	1. Về xử lý số tiền thuê trong trường hợp đồng cho thuê tài chính chấm dứt trước hạn: 
- Đối với các trường hợp chấm dứt hợp đồng trước hạn: theo quy định tại khoản 1 Điều 130 Luật các TCTD và trường hợp tài sản cho thuê tài chính bị mất, hỏng không thể phục hồi sửa chữa, dự thảo Thông tư kế thừa quy định về xử lý tiền thuê tại điểm c khoản 9 Điều 35 Thông tư 30/2015/TT-NHNN.
- Đối với các trường hợp chấm dứt hợp đồng trước hạn theo quy định pháp luật và theo quy định hợp đồng cho thuê tài chính (như vi phạm một trong các điều khoản hợp đồng, thanh toán tiền thuê trước hạn,…), việc xử lý số tiền thuê được thực hiện theo hợp đồng cho thuê tài chính và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Về xử lý tài sản thuê trong trường hợp đồng cho thuê tài chính chấm dứt trước hạn: 
- Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 39/2014/NĐ-CP của Chính phủ, trường hợp bên thuê không thanh toán được tiền thuê thì bên cho thuê có văn bản yêu cầu UBND và cơ quan công an trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp, đảm bảo bên cho thuê thực hiện quyền chủ sở hữu đối với tài sản cho thuê trong quá trình thu hồi, xử lý tài sản cho thuê. 
- Điều 26 Nghị định 39/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành, trong đó quy định trách nhiệm của UBND, cơ quan công an đảm bảo bên cho thuê thực hiện quyền chủ sở hữu đối với tài sản cho thuê trong quá trình thu hồi, xử lý tài sản cho thuê.
Tuy nhiên, Luật các TCTD năm 2024 không có quy định giao Chính phủ ban hành. Do vậy,  Nghị định 39/2014/NĐ-CP của Chính phủ sẽ được bãi bỏ khi Luật Các TCTD 2024 có hiệu lực thi hành. Do vậy, Thông tư về hoạt động CTTC đã chỉnh sửa quy định về xử lý tài sản CTTC phù hợp theo quy định pháp luật và chức năng thẩm quyền của NHNN. Theo đó, việc xử lý tài sản thuê sẽ được các bên thực hiện theo hợp đồng và quy định pháp luật có liên quan.
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	Điều 22. Kiểm tra, giám sát cho thuê tài chính
1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, tổ chức tín dụng phi ngân hàng có quyền, nghĩa vụ kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài sản cho thuê tài chính và trả nợ của khách hàng thuê tài chính; có quyền yêu cầu khách hàng thuê tài chính báo cáo việc sử dụng tài sản cho thuê tài chính và cung cấp tài liệu, dữ liệu chứng minh tài sản cho thuê tài chính được sử dụng đúng mục đích.
2. Đối với khoản cho thuê tài chính có giá trị nhỏ quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này, tổ chức tín dụng phi ngân hàng có quyền kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài sản cho thuê tài chính và trả nợ của khách hàng thuê tài chính; có quyền yêu cầu khách hàng thuê tài chính báo cáo việc sử dụng tài sản cho thuê tài chính và cung cấp tài liệu, dữ liệu chứng minh tài sản cho thuê tài chính được sử dụng đúng mục đích. 
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng ban hành quy định nội bộ về thực hiện kiểm tra, giám sát tài sản cho thuê tài chính và trả nợ của khách hàng thuê tài chính quy định tại khoản này.
3. Khách hàng thuê tài chính có nghĩa vụ sử dụng tài sản cho thuê tài chính đúng mục đích đã cam kết, hoàn trả nợ gốc, lãi, phí đầy đủ, đúng hạn theo thỏa thuận; báo cáo và cung cấp tài liệu chứng minh việc sử dụng tài sản cho thuê tài chính đúng mục đích theo yêu cầu của bên cho thuê tài chính.
	- Dự thảo Thông tư quy định về việc kiểm tra, giám sát cho thuê tài chính để phù hợp với quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 102 Luật các TCTD.
- Đối với các khoản thuê tài chính có giá trị nhỏ, dự thảo chỉ quy định TCTD phi ngân hàng có quyền nhưng không có nghĩa vụ (bắt buộc) phải kiểm tra, giám sát tài sản CTTC trả nợ của khách hàng thuê tài chính, do các khoản CTTC có giá trị nhỏ không phải chứng minh phương án sử dụng tài sản CTTC khả thi. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn trong hoạt động, dự thảo Thông tư quy định: “Tổ chức tín dụng phi ngân hàng ban hành quy định nội bộ về thực hiện kiểm tra, giám sát tài sản cho thuê tài chính và trả nợ của khách hàng thuê tài chính quy định tại khoản này” để phù hợp đặc điểm, tình hình hoạt động của TCTD phi ngân hàng.
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	[bookmark: dieu_23]Điều 23. Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê tài chính
Trong thời hạn cho thuê tài chính, bên cho thuê tài chính nắm giữ bản chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê. Bên thuê tài chính được sử dụng bản sao có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các quan hệ pháp luật liên quan đến việc sử dụng tài sản thuê tài chính.
	Dự thảo Thông tư kế thừa quy định của Điều 23 Nghị định 39/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
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	[bookmark: dieu_24]Điều 24. Đăng ký hợp đồng cho thuê tài chính
Việc đăng ký hợp đồng cho thuê tài chính thực hiện theo quy định của pháp luật.
	Dự thảo Thông tư kế thừa quy định của Điều 24 Nghị định 39/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
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	Điều 25. Quy định nội bộ
1. Căn cứ quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan, tổ chức tín dụng ban hành quy định nội bộ về cho thuê tài chính, bao gồm quy định về cho thuê tài chính bằng phương tiện điện tử (nếu có), quản lý tài sản cho thuê tài chính phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng (sau đây gọi là quy định nội bộ về cho thuê tài chính).
2. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng thực hiện hoạt động cho thuê tài chính phải ban hành quy định nội bộ về cho thuê tài chính được thực hiện trong toàn hệ thống và phải bảo đảm có cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro trong hoạt động cho thuê tài chính của bên cho thuê tài chính. Quy định này tối thiểu phải có các nội dung sau đây:
a) Tiêu chí xác định một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan theo quy định, chính sách cho thuê tài chính đối với một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan, quy định về quy trình thẩm định, phê duyệt và quyết định cho thuê tài chính, nguyên tắc phân cấp, ủy quyền và trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận trong việc thẩm định, quyết định, phê duyệt cho thuê tài chính, cơ cấu lại thời hạn trả nợ tiền thuê tài chính đối với bên thuê tài chính;
b) Điều kiện cho thuê tài chính, các trường hợp không được cho thuê tài chính, hạn chế cho thuê tài chính theo quy định của pháp luật, các loại tài sản không được cho thuê tài chính; lãi suất cho thuê tài chính và phương pháp tính tiền lãi thuê; hồ sơ cho thuê tài chính và các tài liệu của bên thuê tài chính gửi bên cho thuê tài chính phủ họp với đặc điểm của tài sản cho thuê tài chính và đối tượng khách hàng; thu nợ; điều kiện để được xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ tiền thuê tài chính, chuyển nợ quá hạn;
c) Quy định về việc phân tán rủi ro trong hoạt động cho thuê tài chính; phương pháp theo dõi, quản lý và việc phê duyệt, quyết định cho thuê tài chính đối với một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan ở mức từ 1% vốn tự có của bên cho thuê tài chính, đảm bảo công khai, minh bạch giữa khâu thẩm định, cho thuê tài chính và cơ cấu lại thời hạn trả nợ tiền thuê tài chính, ngăn ngừa xung đột lợi ích giữa người thẩm định, người quyết định cho thuê tài chính và khách hàng là người có liên quan của những người này;
d) Nguyên tắc, chỉ tiêu đánh giá, xác định mức độ rủi ro cho thuê tài chính đối với các đối tượng khách hàng, lĩnh vực mà bên cho thuê tài chính ưu tiên hoặc hạn chế cấp tín dụng làm cơ sở để xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh hàng năm, các biện pháp quản lý rủi ro cho thuê tài chính đối với bên thuê tài chính;
đ) Quy trình kiểm tra, giám sát quá trình cho thuê tài chính, sử dụng tài sản cho thuê tài chính và trả nợ tiền thuê tài chính của bên thuê tài chính, trong đó bao gồm kiểm soát trước, trong và sau khi cho thuê tài chính; phân cấp, ủy quyền và trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận trong việc kiểm tra, giám sát quá trình cho thuê tài chính, sử dụng tài sản thuê tài chính và trả nợ tiền thuê tài chính của bên thuê tài chính;
e) Việc xét duyệt cho thuê tài chính và xét duyệt, quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ tiền thuê tài chính (bao gồm gia hạn nợ và điều chỉnh kỳ hạn trả nợ) phải được thực hiện trên nguyên tắc người quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ tiền thuê tài chính không là người quyết định cho thuê tài chính, trừ trường hợp việc cho thuê tài chính do Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên thông qua;
f) Chấm dứt và xử lý hợp đồng cho thuê tài chính chấm dứt trước hạn; miễn, giảm lãi suất, phí;
g) Nhận dạng các loại rủi ro có thể phát sinh trong quá trình cho thuê tài chính (bao gồm cả cho thuê tài chính bằng phương tiện điện tử); quy trình theo dõi, đánh giá và kiểm soát rủi ro; phương án xử lý rủi ro;
h) Phương án xử lý trường hợp khẩn cấp.
	Khoản 1 Điều 101 Luật các TCTD năm 2024 quy định: “Căn cứ quy định của Luật này, quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan, tổ chức tín dụng phải xây dựng và ban hành quy định nội bộ đối với hoạt động nghiệp vụ của tổ chứ tín dụng, bao gồm cả việc thực hiện hoạt động nghiệp vụ bằng phương thức điện tử, bảo đảm có cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro gắn với từng quy trình nghiệp vụ kinh doanh, phương án xử lý trường hợp khẩn cấp.”.
Dự thảo Thông tư đã kế thừa quy định tại Điều 23 Thông tư 30/2015/TT-NHNN
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	Điều 26. Xét duyệt cho thuê tài chính bằng phương tiện điện tử
1. Nguyên tắc cho thuê tài chính bằng phương tiện điện tử, nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng, thẩm định và quyết định cho thuê tài chính, trong hoạt động xét duyệt cho thuê tài chính bằng phương tiện điện tử, tổ chức tín dụng phi ngân hàng thực hiện theo quy định về nguyên tắc cho vay bằng phương tiện điện tử, nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng, thẩm định và quyết định cho vay của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. 
2. Việc xét duyệt cho thuê tài chính bằng phương tiện điện tử áp dụng đối khách hàng là cá nhân thuê tài chính phục vụ nhu cầu đời sống và giá trị khoản cho thuê tài chính không vượt quá 100.000.000 (một trăm triệu) đồng Việt Nam tại một tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
3. Lưu giữ hồ sơ cho thuê tài chính
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng lập hồ sơ cho thuê tài chính dưới dạng thông điệp dữ liệu phù hợp với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, pháp luật về lưu trữ, pháp luật về giao dịch điện tử và quy định pháp luật có liên quan.

	- Theo quy định khoản 8 Điều 102 Luật các TCTD, Thống đốc NHNN quy định việc xét duyệt cấp tín dụng bằng phương tiện điện tử
- Quy định hiện hành của NHNN có quy định giá trị cụ thể để áp dụng tương ứng theo các hình thức cấp tín dụng:
+ Thông tư số 39/2016/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung): Dư nợ cho vay đối với một khách hàng là cá nhân vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống và được nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định tại Điều 32b Thông tư này không vượt quá 100.000.000 (một trăm triệu) đồng Việt Nam tại một TCTD. 
+Thông tư 21/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017: Về phương thức giải ngân vốn cho vay sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt hoặc bằng tiền mặt, TCTD cho vay được xem xét quyết định phương thức giải ngân vốn cho vay sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt hoặc bằng tiền mặt trong trường hợp khách hàng thanh toán, chi trả cho bên thụ hưởng (không bao gồm pháp nhân) có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán với số tiền vay ghi trong thỏa thuận cho vay có giá trị không vượt quá 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng).
+Văn bản số 15/VBHN-NHNN ngày 07/12/2021 về Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng: Tổ chức phát hành căn cứ điều kiện công nghệ áp dụng khi nhận biết và xác minh khách hàng để đánh giá rủi ro, quyết định áp dụng hạn mức giao dịch của khách hàng mở bằng phương thức điện tử tại khoản 2 Điều này nhưng phải đảm bảo tổng hạn mức giao dịch (bao gồm rút tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán) của thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước định danh hoặc thẻ tín dụng của một khách hàng không vượt quá 100 (một trăm) triệu đồng Việt Nam trong một tháng và không thực hiện rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, thanh toán quốc tế.
+Văn bản số 39/VBHN-NHNN ngày 29/11/2019 về Thông tư quy định về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính: Cho vay tiêu dùng là việc công ty tài chính cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng là cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu vốn mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng của khách hàng, gia đình của khách hàng đó với tổng dư nợ cho vay tiêu dùng đối với một khách hàng tại công ty tài chính đó không vượt quá 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng). Mức tổng dư nợ quy định tại khoản này không áp dụng đối với cho vay tiêu dùng để mua ôtô và sử dụng ôtô đó làm tài sản bảo đảm cho chính khoản vay đó theo quy định của pháp luật.
Căn cứ các quy định trên, cho thuê tài chính là một hình thức cấp tín dụng. Do vậy, dự thảo Thông tư quy định: Việc xét duyệt cho thuê tài chính bằng phương tiện điện tử áp dụng đối khách hàng là cá nhân thuê tài chính phục vụ nhu cầu đời sống và giá trị khoản cho thuê tài chính không vượt quá 100.000.000 (một trăm triệu) đồng Việt Nam tại một tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
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	Điều 27. Nguyên tắc mua và cho thuê lại
1. Giao dịch mua và cho thuê lại phải thực hiện thông qua hợp đồng mua tài sản và hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên mua và cho thuê lại và bên bán và thuê lại. Hợp đồng mua tài sản có hiệu lực từ thời điểm hợp đồng cho thuê tài chính có hiệu lực.
2. Trong giao dịch mua và cho thuê lại, bên mua và cho thuê lại nắm giữ quyền sở hữu tài sản cho thuê và cho thuê lại đối với bên bán và thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính theo quy định về cho thuê tài chính tại Thông tư này. Việc chuyển quyền sở hữu tài sản từ bên bán và thuê lại sang bên mua và cho thuê lại thực hiện theo quy định của pháp luật.
3. Bên mua và cho thuê lại lựa chọn tài sản và bên bán và thuê lại có khả năng trả nợ để thực hiện giao dịch mua và cho thuê lại an toàn, hiệu quả.
4. Bên mua và cho thuê lại thực hiện mua và cho thuê lại bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ. Việc mua và cho thuê lại được thực hiện bằng ngoại tệ khi:
[bookmark: tc_29]a) Tài sản mua và cho thuê lại là tài sản cho thuê tài chính quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư này, được nhập khẩu, thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên bán và thuê lại, đang hoạt động bình thường và không có tranh chấp;
b) Bên bán và thuê lại đang có dư nợ bằng ngoại tệ tại ngân hàng để nhập khẩu tài sản, hoặc đang còn nợ bằng ngoại tệ chưa thanh toán cho Bên cung ứng nước ngoài;
c) Bên bán và thuê lại sử dụng tài sản mua và cho thuê lại để phục vụ sản xuất, kinh doanh và có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất, kinh doanh để trả nợ tiền thuê tài chính;
d) Thanh toán tiền mua tài sản mua và cho thuê lại bằng ngoại tệ:
Bên mua và cho thuê lại tiến hành mua và cho thuê lại khi bên bán và thuê lại xuất trình đầy đủ hồ sơ pháp lý về tài sản. Trường hợp ngân hàng hoặc bên cung ứng nước ngoài quản lý, nắm giữ hồ sơ liên quan đến tài sản thì bên mua và cho thuê lại sẽ thanh toán tiền mua sau khi đã thỏa thuận với ngân hàng hoặc bên cung ứng nước ngoài để nhận lại hồ sơ tài sản khi mua lại tài sản mua và cho thuê lại;
Bên mua và cho thuê lại trả trực tiếp tiền mua tài sản mua và cho thuê lại cho ngân hàng hoặc bên cung ứng nước ngoài bằng ngoại tệ tương ứng với giá trị tài sản đã mua. Trường hợp giá mua lại tài sản lớn hơn dư nợ vay ngân hàng hoặc nợ bên cung ứng nước ngoài, bên mua và cho thuê lại trả bên bán và thuê lại phần chênh lệch bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch của ngân hàng thương mại do hai bên lựa chọn tại ngày thanh toán;
e) Sau khi bên mua và cho thuê lại thanh toán tiền mua tài sản mua và cho thuê lại, bên bán và thuê lại nhận nợ và thanh toán tiền thuê tài chính bằng ngoại tệ theo quy định hiện hành về cho thuê tài chính.
	Dự thảo Thông tư kế thừa quy định về nguyên tắc mua và cho thuê lại của khoản 1 Điều 36 Thông tư 30/2015/TT-NHNN.
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	Điều 28. Tài sản mua và cho thuê lại
Khi thực hiện giao dịch mua và cho thuê lại, tài sản mua và cho thuê lại phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
1. Phải thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên bán và thuê lại.
2. Không có tranh chấp.
3. Không được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác.
4. Đang hoạt động bình thường.
[bookmark: tc_30]5. Tài sản mua và cho thuê lại là tài sản cho thuê tài chính quy định tại khoản 5 Điều 3Thông tư này.
	Dự thảo Thông tư kế thừa quy định của khoản 2 Điều 36 Thông tư 30/2015/TT-NHNN.
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	Điều 29. Hợp đồng mua tài sản
Hợp đồng mua tài sản phải có các nội dung chính sau đây: tên, địa chỉ của các bên; mục đích mua tài sản; mô tả tài sản; giá mua tài sản; phương thức thanh toán; thời gian, địa điểm thực hiện hợp đồng, phương thức thực hiện hợp đồng; quyền lợi và nghĩa vụ các bên; trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng và các nội dung khác theo thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật về mua bán tài sản.
	Dự thảo Thông tư kế thừa quy định của khoản 3 Điều 36 Thông tư 30/2015/TT-NHNN.
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	Điều 30. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong giao dịch mua và cho thuê lại:
1. Quyền và nghĩa vụ của bên mua và cho thuê lại:
a) Yêu cầu bên bán và thuê lại cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu liên quan đến tài sản;
b) Yêu cầu bên bán và thuê lại xuất hóa đơn bán hàng hợp pháp, giao toàn bộ bản gốc giấy tờ sở hữu và các giấy tờ khác có liên quan của tài sản;
c) Yêu cầu bên bán và thuê lại bồi thường thiệt hại do các tranh chấp phát sinh liên quan đến tài sản và quyền sở hữu tài sản của bên bán và thuê lại;
d) Thanh toán cho bên bán và thuê lại số tiền đã thoả thuận trong hợp đồng mua tài sản;
đ) Thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng mua tài sản.
2. Quyền và nghĩa vụ của bên bán và thuê lại
a) Nhận tiền bán tài sản do bên mua và cho thuê lại thanh toán theo thoả thuận trong hợp đồng mua tài sản;
b) Cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực tất cả các thông tin, tài liệu, liên quan đến tài sản theo yêu cầu của bên mua và cho thuê lại;
c) Xuất hoá đơn bán hàng hợp pháp, giao toàn bộ bản gốc giấy tờ sở hữu và các giấy tờ có liên quan của tài sản;
d) Bồi thường cho bên mua và cho thuê lại những thiệt hại phát sinh do các tranh chấp liên quan đến tài sản và quyền sở hữu tài sản của bên bán và thuê lại;
đ) Thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng mua tài sản.
3. Ngoài quyền và nghĩa vụ quy định tại điểm a, b khoản này, bên mua và cho thuê lại và bên bán và thuê lại còn có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
	1. Dự thảo Thông tư kế thừa quy định của khoản 4 Điều 36 Thông tư 30/2015/TT-NHNN.
2. Các TCTD phi ngân hàng kiến nghị quy định rõ về việc bàn giao giấy tờ đối với tài sản mua lại.
Tùy thuộc vào các tài sản cụ thể mà sẽ chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật khác nhau, đồng thời sẽ liên quan đến giấy tờ sở hữu và các giấy tờ liên quan khác đến tài sản. Do vậy, việc quy định cụ thể giấy tờ được bàn giao sẽ không thẻ thực hiện được.
Để đảm bảo thuận lợi trong thực hiện và phù hợp với các vấn đề có thể phát sinh trong thực tế, dự thảo quy định: giao toàn bộ bản gốc giấy tờ sở hữu và các giấy tờ khác có liên quan của tài sản.
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	[bookmark: dieu_25]Điều 31. Quy định chuyển tiếp
Đối với các hợp đồng cho thuê tài chính được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, bên cho thuê tài chính và bên thuê tài chính được tiếp tục thực hiện theo các thỏa thuận đã ký kết cho đến hết thời hạn của hợp đồng cho thuê tài chính. Trường hợp nếu sửa đổi, bổ sung, hợp đồng cho thuê tài chính phải phù hợp với các quy định của Thông tư này.
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	Điều 32
Bãi bỏ các quy định sau:
1. Điều 35, Điều 36 Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng. 
2. Khoản 8 Điều 1 của Thông tư số 01/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng. 
3. Khoản 15 Điều 1 của Thông tư số 15/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
4. Khoản 16 Điều 1 của Thông tư số 15/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
	Hoạt động cho thuê tài chình của TCTD phi ngân hàng sẽ được thực hiện theo Thông tư này. Do vậy, các quy định về hoạt động cho thuê tài chính tại Thông tư 30/2015/TT-NHNN sẽ được bãi bỏ để đảm bảo sự thống nhất giữa các quy định pháp luật
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	Điều 33. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày     tháng     năm 2024.
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	Điều 34.  Tổ chức thực hiện
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